PHỤ LỤC 4


UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

BẢNG THỐNG KÊ 
SỐ LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, BẢO VỆ DÂN PHỐ
(Tính đến 20/8/2021)

1. Đối với 05 xã chuẩn bị lên phường:

	TT
	Xã/phường
	Số thôn/khối phố
	Số DP
(hiện tại)
	Số BVDP
(sẽ triển khai)
	Ghi chú

	1
	Điện Thắng Bắc
	4
	20
	18
	Theo quyết định số 40/2009/QĐ-UBND, ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam thì Ban BVDP gồm 01 trưởng Ban, 01 phó trưởng ban  và các ủy viên. Ủy viên BVDP gồm 01 tổ trưởng và có từ 2-3 tổ viên. 

	2
	Điện Thắng Trung
	6
	32
	26
	

	3
	Điện Thắng Nam
	4
	30
	18
	

	4
	Điện Minh
	7
	27
	30
	

	5
	Điện Phương
	10
	49
	42
	

	
	Tổng cộng
	31
	158
	134
	



2. Đối với các xã còn lại:

	TT
	Xã
	Số thôn
	Số Dân phòng
	Ghi chú

	1
	Điện Hồng
	13
	67
	

	2
	Điện Thọ
	9
	61
	

	3 
	Điện Tiến
	5
	36
	

	4
	Điện Hòa
	11
	54
	

	5
	Điện Phước
	8
	[bookmark: _GoBack]34
	

	6
	Điện Phong
	7
	35
	

	7
	Điện Trung
	4
	21
	

	8
	Điện Quang
	6
	32
	

	
	Tổng số
	63
	340
	




3. Đối với BVDP của 7 phường (05 phường vùng đông và phường Vĩnh Điện, Điện An)

	TT
	Phường
	Số khối phố
	Số BVDP
	Ghi chú

	1
	Vĩnh Điện
	5
	22
	

	2
	Điện An
	7
	30
	

	3
	Điện Dương
	10
	40
	

	4
	Điện Ngọc
	13
	54
	

	5
	Điện Nam Trung
	4
	18
	

	6
	Điện Nam Bắc
	3
	14
	

	7
	Điện Nam Đông
	4
	18
	

	
	Tổng cộng
	46
	196
	



- Đối với 05 xã lên phường, danh mục trang bị CCHT gồm:
Tổng cộng 31 khối phố (134 BVDP), mỗi khối phố trang bị 03 mặt hàng (Áo giáp chống đâm, gậy cao su, gậy điện Titan M3), mỗi mặt hàng: 02/01 khối phố, số lượng mặt hàng trang bị: 62.  

	TT
	Tên mặt hàng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Áo giáp chống đâm
	Cái
	62
	2.300.000
	142.600.000

	2
	Gậy cao su
	Cây
	62
	200.000
	12.400.000

	3
	Gậy điện Titan M3
	Cây
	62
	2.900.000
	179.800.000

	
	Cộng 
	
	
	5.400.000
	334.800.000



- Đối với lực lượng Dân phòng ở 08 xã còn lại (340 đồng chí), danh mục trang bị cho 01 dân phòng gồm:

	TT
	Tên mặt hàng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Giày da ngắn cổ + Tất
	Đôi
	340
	380.000
	129.200.000

	2
	Quần áo xuân hè dài tay + phù hiệu
	Bộ
	340
	300.000
	102.000.000

	3
	Quần áo mưa
	Bộ
	340
	250.000
	85.000.000

	4
	Thắt lưng
	Cái
	340
	80.000
	27.200.000

	5
	Mũ bảo hiểm
	Cái
	340
	350.000
	119.000.000

	
	Cộng
	
	
	1.360.000
	462.400.000



Ghi chú: Đơn giá mỗi mặt hàng tính theo thời giá hiện tại năm 2021 
2
	
